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THIẾT BỊ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM DƯỢC 
 

  

Kính gửi:  QUÝ KHÁCH HÀNG 

                  Tel:  

                  Mail:  

 

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN xin trân trọng gởi đến Quý 

khách hàng tham khảo các thiết bị như sau: 

STT 
Mã / Code TÊN THIẾT BỊ 

/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
HÌNH ẢNH THIẾT BỊ 

1 436 /456 

SCION 

Máy sắc ký khí GC + bộ tiêm mẫu lỏng và 

headspace  

Model: SCION 

Hãng sản xuất: SCION Instrument – Anh  

Xuất xứ: Hà Lan  

https://scioninstruments.com/solutions/scion

-436-456-gc/ 

 

Ứng dụng: 

- Dung môi tồn dư USP 467 (headspace) -

Phụ lục 10.14 - DĐVN 

- Phân tích các cồn thuốc Phụ lục 1.2 - 

DDVN 

- Xác định hàm lượng Ethanol, Methanol 

trong rượu thuốc Phụ lục 1.22 - DĐVN 

- Xác định ethylen oxyd và dioxan tồn dư 

Phụ lục 10.15 - DĐVN 

- Định lượng acid Omega 3 trong dầu cá 

Phụ lục 10.21 - DĐVN 

 

2 LC 6000 Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC  

Model: LC6000 

Hãng sản xuất: SCION 

Xuất xứ: CHÂU Á 

https://scioninstruments.com/solutions/scion

-lc-6000/ 

 

Đáp ứng các tiêu chuẩn: 

- Phân tích các vitamin Phụ lục 10.10 - 

DĐVN 

- Xác định acid Acetic trong petit Phụ lục 

10.18 - DĐVN 

- Xác định methylparaben và 

propylparaben trong chất bảo quản 

kháng khuẩn  

https://scioninstruments.com/solutions/scion-436-456-gc/
https://scioninstruments.com/solutions/scion-436-456-gc/
https://scioninstruments.com/solutions/scion-lc-6000/
https://scioninstruments.com/solutions/scion-lc-6000/
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3 AA500A

FG 

Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS 

hệ thống lò Graphite và ngọn lửa 

Model: AA500 (code: AA500AFG) 

Hãng sản xuất: PG Instruments – Anh   

Xuất xứ: Châu Á 

https://www.pginstruments.com/product/aa5

00f/ 

 

Ứng dụng: 

- Phân tích hàm lượn kim loại trong mỹ 

phâm theo ACEM 05. 

- Hàm lượng kim loại trong nguyên liệu và 

thuốc thành phẩm theo USP 231, 232 

- Xác định chì trong đường, Nikel trong 

polyol, KL nặng trong dược liệu và dầu béo 

theo Phụ lục 9 - DĐVN 

 

4 DS14000 

SMART 

Máy đo độ hòa tan 14 vị trí + bộ hút mẫu 

tự động + bơm Piston với màn hình cảm 

ứng 7” có phần mềm phù hợp 21 CFR 

part 11  

Model: (DS14000 SMART) with Piston 

Pump 

Hãng sản xuất: LABINDIA - Ấn Độ 

Xuất xứ: Ấn Độ  
https://www.labindia-analytical.com/DS-

14000-with-Piston-Pump-SMART.html 

 

Ứng dụng: 

- Đánh giá độ hòa tan của hổn dịch Phụ 

lục 1.5 - DĐVN 

- Đánh giá cho độ hòa tan thuốc nang 

Phụ lục 1.1; viên nén Phụ lục 1.20 - 

DĐVN 

 

5 DT1000 Máy đo độ tan rã 2 vị trí DT1000 

Model: DT1000 

Hãng sản xuất: Labindia - Ấn Độ 

Xuất xứ: Ấn Độ 

https://www.labindia-

analytical.com/Disintegration-1000.html 

 

Ứng dụng: 

- Đánh giá độ tan rã thuốc cớm Phụ lục 

1.8; thuốc đặt Phụ lục 1.10; thuốc hoang 

Phụ lục 1.11- DĐVN 

- Đánh giá cho độ rã thuốc nang Phụ lục 

1.1; viên nén Phụ lục 1.20 - DĐVN 
 

https://www.pginstruments.com/product/aa500f/
https://www.pginstruments.com/product/aa500f/
https://www.labindia-analytical.com/DS-14000-with-Piston-Pump-SMART.html
https://www.labindia-analytical.com/DS-14000-with-Piston-Pump-SMART.html
https://www.labindia-analytical.com/Disintegration-1000.html
https://www.labindia-analytical.com/Disintegration-1000.html
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6 TH-

1050M 

Máy đo độ cứng viên thuốc (Đo đơn; độ 

cứng: 2- 500N; đường kính/ chiều dài: 2 – 

40mm) 

Model: TH-1050M 

Hãng sản xuất: Labindia - Ấn Độ 

Xuất xứ: Ấn Độ 

https://www.labindia-analytical.com/single-

station-th-1050-m.html 

  

7 FT 1020 Máy đo độ mài mòn thuốc viên 

Model: FT 1020 

Hãng sản xuất: Labindian - Ấn Độ 

Xuất xứ: Ấn Độ 

https://www.labindia-analytical.com/tablet-

friability-tester.html 

 

 

 

  
8 TD1025 Máy đo tỷ trọng dạng đóng (02 ống 100ml 

& 250ml) 

Model: TD1025 (code: 13 100 000) 

Hãng sản xuất: Labindian - Ấn Độ 

Xuất xứ: Ấn Độ 

https://www.labindia-analytical.com/tap-

density-tester.html 

 

 

 

  
9 LT1001 Máy ki m tra độ kín VACUUM LEAK 

TESTER 

Model: LT1001 

Hãng sản xuất: Labindia - Ấn Độ 

https://www.labindia-analytical.com/Leak-

Tester.html 

 

 

 

 

 

  

https://www.labindia-analytical.com/single-station-th-1050-m.html
https://www.labindia-analytical.com/single-station-th-1050-m.html
https://www.labindia-analytical.com/tablet-friability-tester.html
https://www.labindia-analytical.com/tablet-friability-tester.html
https://www.labindia-analytical.com/tap-density-tester.html
https://www.labindia-analytical.com/tap-density-tester.html
https://www.labindia-analytical.com/Leak-Tester.html
https://www.labindia-analytical.com/Leak-Tester.html
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10 GW4060 Máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm (rửa – 

tiệt trùng - sấy khô và ngưng tụ) 

Model: GW4060 (code: GW4060C) 

Hãng sản xuất: Smeg – Italia 

Xuất xứ: Italia (G7) 

https://www.smeg-instruments.com/medical-

division/ 

 

 

 

 

 

  
11  Tủ vi khí hậu - Humidity / Photo Stability 

Chambers 

Hãng sản xuất: Newtronic - ẤN ĐỘ 

Xuất xứ: Ấn Độ 

https://newtronic.in/humidity-chambers.html 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 FTIR-

4600 

Máy quang phổ hồng ngoại FTIR  

Model: FTIR-4600 

Hãng sản xuất: JASCO - Nhật Bản 

Xuất xứ: Nhật Bản 

https://jascoinc.com/products/spectroscopy/f

tir-spectrometers/ 

 

  
13.1 DS5 Máy quang phổ tử ngoại khả kiến 02 

chùm tia – độ rộng khe phổ thay đổi  

Model: DS5 

Hãng sản xuất: Edinburgh – Anh 

Xuất xứ: Anh  

https://www.edinst.com/types/uv-vis-

spectrophotometers-2/ 

 

 
 

https://www.smeg-instruments.com/medical-division/
https://www.smeg-instruments.com/medical-division/
https://newtronic.in/humidity-chambers.html
https://jascoinc.com/products/spectroscopy/ftir-spectrometers/
https://jascoinc.com/products/spectroscopy/ftir-spectrometers/
https://www.edinst.com/types/uv-vis-spectrophotometers-2/
https://www.edinst.com/types/uv-vis-spectrophotometers-2/
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13.2 Halo DB-

20R 

Máy quang phổ UVVIS 02 chùm tia, khe 

phổ 1nm 

Model: Halo DB-20R 

Hãng sản xuất: DYNAMICA – Anh  

Xuất xứ: Anh 

http://www.dynamica-

eu.com/chanpin.asp?id=304 

 

 

 
 

14 HF 

225SM-

DR  

Cân phân tích 05 số lẻ dòng 390 

Model: HF 225SM-DR (Code: 390-9107-

009) 

Hãng sản xuất: PRECISA - Thụy Sỹ 

Xuất xứ: Thụy Sỹ 

https://www.precisa.com/ 

 

 

  
15 PRO 

TWF UV  
Máy lọc nước siêu sạch loại I, cấp nước 

máy/ nước nguồn, có đèn UV 

Model: LaboStar PRO TWF UV (code: 

W3T324338) 

Hãng sản xuất: Evoqua – Đức 

Xuất xứ: Đức 

https://www.evoqua.com/en 

 

 

  
16  Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, Vacxin 

Hãng sản xuất: Kirsch - Đức 

Xuất xứ: Đức 

https://www.kirsch-medical.com/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.dynamica-eu.com/chanpin.asp?id=304
http://www.dynamica-eu.com/chanpin.asp?id=304
https://www.precisa.com/
https://www.evoqua.com/en
https://www.kirsch-medical.com/
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17.1 miniTO

C Pro 
Máy đo TOC online luân phiên 2 đi m 

Model: miniTOC Pro 

HSX: membraPure – Đức 

Xuất xứ: Đức 

https://membrapure.de/toc-analyzers/ 

 

 

 

  
17.2 FUSION Máy đo tổng Cacbon TOC theo phương 

pháp UV/ Persulfate 

Model: FUSION 

Hãng sản xuất: TEKMAR – Mỹ  

Xuất xứ: Mỹ  

http://www.teledynetekmar.com/products/tot

al-organic-carbon-(toc) 

 

 

  
17 Varipol 

B 

Máy đo góc quay cực 

Model: Varipol B 

Hãng sản xuất: Schmidt-Haensch - Đức 

Xuất Xứ: Đức 

https://schmidt-

haensch.com/products/laboratory-

instruments/polarimeter/ 

  
18 Variref 

B 

Máy đo khúc xạ tự động 

Model: Variref B 

Hãng sản xuất: Schmidt-Haensch - Đức 

Xuất Xứ: Đức 

https://schmidt-

haensch.com/products/laboratory-

instruments/refractometer/ 

 

 
 

19 ARACU

S 

Hệ thống phân tích Amino Acid  

Model: ARACUS 

Hãng sản xuất: membraPure – Đức 

Xuất xứ: Đức 

https://membrapure.de/aminoacidanalyser-

amino-aracus/ 

 

Ứng dụng: 

- Phân tích aminoacid chứa trong thức ăn 

chăn nuôi theo TCVN 8764:2012  
 

https://membrapure.de/toc-analyzers/
http://www.teledynetekmar.com/products/total-organic-carbon-(toc)
http://www.teledynetekmar.com/products/total-organic-carbon-(toc)
https://schmidt-haensch.com/products/laboratory-instruments/polarimeter/
https://schmidt-haensch.com/products/laboratory-instruments/polarimeter/
https://schmidt-haensch.com/products/laboratory-instruments/polarimeter/
https://schmidt-haensch.com/products/laboratory-instruments/refractometer/
https://schmidt-haensch.com/products/laboratory-instruments/refractometer/
https://schmidt-haensch.com/products/laboratory-instruments/refractometer/
https://membrapure.de/aminoacidanalyser-amino-aracus/
https://membrapure.de/aminoacidanalyser-amino-aracus/
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- Định lượng cớm acid amin dược phẩm 

Phụ lục 10.11 - DĐVN 

20 550098 Máy sàng ray mẫu khô phòng thí nghiệm 

Model: EML 200 Premium (code: 550107) 

Hãng sản xuất: Haver & Boecker – Đức  

Xuất xứ: Đức  

https://www.haverparticleanalysis.com/en/si

eve-analysis/haver-test-sieve-shakers/haver-

eml-200-premium/ 

 

Ứng dụng: 

- Độ mịn thuốc bột Phụ lục 3.5 - DĐVN 

-   

21  Máy ly tâm lạnh tốc độ cao, 15,000rpm 

(21,500 xg), 24 x 1.5/2.0 m 

Model: Velocity 15HR 

Hãng sản xuất: Dynamica – Anh  

Xuất xứ: Nhật Bản  

http://www.dynamica-

eu.com/chanpinVelocity.asp 

 

  

 

https://www.haverparticleanalysis.com/en/sieve-analysis/haver-test-sieve-shakers/haver-eml-200-premium/
https://www.haverparticleanalysis.com/en/sieve-analysis/haver-test-sieve-shakers/haver-eml-200-premium/
https://www.haverparticleanalysis.com/en/sieve-analysis/haver-test-sieve-shakers/haver-eml-200-premium/
http://www.dynamica-eu.com/chanpinVelocity.asp
http://www.dynamica-eu.com/chanpinVelocity.asp

